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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
Tên học phần: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 75 giờ; (Lý thuyết: 36 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 36 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: Giáo dục quốc phòng và an ninh là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, là môn học chính khóa, thuộc nhóm các môn học chung trong chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng;
· Tính chất: Giáo dục quốc phòng và an ninh nhằm nâng cao dân trí quốc phòng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: Trình bày được nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ các thế lực thù địch đối với việt Nam; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; Vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và bảo vệ an ninh quốc gian;

· Đào tạo con người phát triển toàn diện, hiểu biết một số nội dung cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, nhà nước ta về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc;

· Nâng cao lòng yêu nước, chủ nghĩa xã hội cho thế hệ trẻ, có kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh và công tác quản lí nhà nước về quốc phòng, an ninh;

· Xác định được những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam 
· Kỹ năng: Thực hiện được đội ngũ đơn vị tiểu đội, trung đội; Các kỹ năng cơ bản của kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, súng trường CKC và một số loại vũ khí thông thường;
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành/thực tập/thí nghiệm/ bài tập/thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	  Bài 1: Phòng, chống chiếc lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam
	5
	3
	2
	

	2
	Bài 2: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên vả động viên công nghiệp quốc phòng 
	5
	3
	2
	

	3
	Bài 3: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia
	5
	3
	2
	

	4
	Bài 4: Một số vấn đề cơ bản về dân tộc tôn giáo
	5
	3
	2
	

	5
	Bài 5: Những vấn đề cơ bản về bào vệ an ninh quốc gia
	5
	3
	2
	

	6
	Bài 6: Đội ngũ đơn vị (tiểu đội và trung đội)
	5
	1
	4
	

	7
	Bài 7: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, súng trường CKC
	8
	2
	6
	

	8
	Bài 8: kỹ thuật sử dụng lựu đạn
	4
	1
	3
	

	9
	Bài 9: Kiểm tra
	3
	
	
	3

	10
	Bài 10: Đường lối quan điểm của Đảng ,chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa chủ nghĩa 
	5
	3
	2
	

	11
	Bài 11: Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 
	5
	3
	2
	

	12
	Bài 12: Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh
	5
	3
	2
	

	13
	Bài 13: Biển đảo Việt Nam, Bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam
	5
	3
	2
	

	14
	Bài 14 : Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh RBĐ, B40, B41, cối 60mm
	4
	2
	2
	

	15
	Bài 15: Giới thiệu ba môn quân sự phối hợp
	3
	2
	1
	

	16
	Bài 16: Kiểm tra
	3
	
	
	3

	Tổng cộng
	75
	35
	34
	6


Ghi chú: Thời gian kiểm tra lí thuyết được tính vào giờ lí thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành. 

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Phòng, chống chiếc lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam 
Thời gian: 5 giờ                                                                                       

1. Mục tiêu:
   - Trình bày âm mưu thủ đoạn của  chiếc lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá các nước Xã hội Chủ nghĩa và cách mạng Việt Nam hiện nay;

- Trình bày được các biện pháp chủ yếu phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ;

- Tích cực học tập trao dồi phẩm chất, năng lực của người đoàn thanh niên, có ý thức góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.    

2. Nội dung: 
2.1. Chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội

2.2. Chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam 

2.3. Mục tiêu, nhiện vụ, quan điểm và phương châm phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của Đảng, nhà nước ta.
2.4. Những giải pháp phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay. 
Bài 2: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng 

                                                                    Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm, vị trí, vai trò và nhiệm vụ của nội dung cơ bản về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng.

- Có ý thức tích cực tham gia hoạt động góp phần xây lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng theo chức trách.
2. Nội dung

2.1.  Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

2.2.  Xây dựng lực lượng dự bị động viên 

2.3. Động viên công nghiệp quốc phòng
Bài 3: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia
                                                                    Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm, sự hình thành các bộ phận cấu thành lãnh thổ và chủ quyền lãnh thổ ,biên giới quốc gia Việt Nam. Cách xác định được đường biên giới Quốc gia trên đất liền, trên biển,trong lòng đất và trên không;

- Quán triệt các quan điểm của Đảng, Nhà nước.

- Trình bày được các biện pháp cơ bản về xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia.
2.  Nội dung 

2.1. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia

2.2. Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia

2.3. Quan điểm của Đảng và nhà nước ta về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

 Bài 4: Số vấn đề cơ bản về dân tộc tôn giáo 

                                                                    Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:

Trình bày được một số vấn đề cơ bản nhất về dân tộc, tôn giáo, giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo theo quan điểm cũa chủ nghĩa Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm chính sách của Đảng, nhà nước ta hiện nay.

2. Nội dung 

2.1. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc 

2.2. Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo

Bài 5: Những vấn đề cơ bảo về bào vệ an ninh quốc gia 

                                                                    Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:

- Trình bày các khái niệm cơ bản và bảo vệ an ninh quốc gia.

- Trình bày được một số quan điểm của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia .

- Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu đúng đủ các nội dung của bài học.

2. Nội dung 

2.1 Các khái niệm và nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia.

2.2 Tình hình an ninh quốc gia.

Bài 6: Đội ngũ đơn vị (tiểu đội và trung đội) 
                                                                    Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:

- Trình bày được thứ tự, nội dung cách thực hành các động tác của từng người trong đội ngũ đơn vị .

- Thực hiện được động tác đội ngũ đơn vị làm cơ sở vận dụng trong học tập quân sự và các hoạt động khác của nhà trường.

- Chấp hành tốt kỷ luật nơi luyện tập.

2. Nội dung:

2.1. Đội ngũ tiểu đội.

2.2. Đội ngũ trung đội.

Bài 7: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, súng trường CKC. 
                                                                    Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu:

- Trình bày được lý thuyết bắn, các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả bắn;

- Vận dụng để ngắm bắn, ngắm chụp và trúng, bắn và thôi bắn súng tiểu liên AK, tập bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK;

- Đảm bảo an toàn trong tập luyện.

2. Nội dung:

2.1 Ngắm bắn

2.2 Tư thế động tác bắn, bắn và thôi bắn súng tiểu liên AK

2.3 Tập bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK

 Bài 8: kỹ thuật sử dụng lựu đạn. 
                                                                    Thời gian: 4 giờ
1.Mục tiêu:

- Trình bày được tính năng, cấu tạo, chuyển động gây nổ, quy tắc sử dụng lựa đạn;

- Thực hiện đúng tư thế động tác và ném lựa đạn được xa, đúng hướng;

- Đảm bảo an toàn trong tập luyện.

2. Nội dung

2.1. Một số loại lựu đạn phổ biến

2.2. Quy tắc chung sử dụng lựu đạn

2.3. Tư thế động tác ném 

2.4. Một số động tác bổ trợ cho tập ném lựu đạn

2.5. Thực hành

Bài 9: Kiểm tra 
                                                                    Thời gian: 3 giờ
Bài 10: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa chủ nghĩa
                                                                    Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về đường lối quan đểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng;

- Vận dụng phù hợp vào quá trình học tập và rèn luyện của bản thân;

- Nâng cao ý thức công dân ,chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

2. Nội dung
2.1. Quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Đảng về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng

2.2. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng

2.3. Những giải pháp cơ bản về an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng

2.4. Thảo luận
Bài 11: Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa            
                                                                    Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu: 

- Trình bày được những nội dung cơ bản về bản chất, tính chất điều kiện của chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

- Xác định những giải pháp cơ bản để giành thắng lợi trong chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

- Nâng cao trách nhiệm trong nhận thức và hành động đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Nội dung 

2.1 Những vấn đề chung về chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc 

2.2 Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc 

2.3 Một số nội dung chủ yếu  chủ yếu của chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc

Bài 12: Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh 
                                                                    Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về tính tất yếu khách quan của việc kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh;

- Vận dụng phù hợp quá trình học tập và rèn luyện của bản thân;

- Sẵn sàng tham gia phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng. 

2. Nội dung 

2.1 Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh ở Việt Nam 

2.2 Nội dung kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại ở nước ta hiên nay 

2.3 Một số giải pháp chủ yếu thực hiện kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh ở Việt Nam hiện nay

Bài 13: Biển đảo Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam

                                                                    Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu

-  Trình bày được một số quan điểm cơ bản của Đảng, nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển đảo và nhiệm vụ xây xây và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam;

- Phân tích được những diễn biến tình hình, thời cơ và thách thức trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam;

- Nhận thức đúng đắng về nghĩa vụ và trách nhiệm của học sinhtrong công tác xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

2. Nội dung
2.1. Chủ quyền lãnh thổ, lảnh hải quốc gia Việt Nam

2.2. Quan điểm của Đảng, nhà nước về biển đảo

2.3. Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản của Đảng, nhà nước về xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia.

2.4. Trách nhiệm của sinh viên, các tổ chức trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bài 14: Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh RBĐ, B40, B41, cối 60mm.

                                                                    Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu

- Trình bày được tác dụng ,tính năng chiến đấu, cấu tạo của một số loại súng đạn thông thường.

- Giữ gìn bảo quản và sử dụng vũ khí trong luyện tập, chiến đấu.

- Vận dụng kiến thức đã học vào trong tập luyện, chiến đấu khi có chiến tranh xảy ra.

2. Nội dung

2.1. Súng trung liên RBD cỡ 7,62mm

2.2. Súng diệt tăng B40

2.3. Súng diệt tăng B41

2.4. Súng cối 60mm

2.5. Thảo luận

Bài 15: Giới thiệu ba môn quân sự phối hợp 
                                                                    Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu

- Trình bày được những nội dung cơ bản về nguyên tắc, điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp;

- Xác định được cách tổ chức, phương pháp luyện tập và thi đấu ba môn quân sự phối hợp;

- Vận dụng phù hợp vào quá trình học tập và rèn luyện của bản thân.

2. Nội dung

2.1. Điều lệ

2.2. Quy tắc thi đấu 

2.3. Thảo luận

Bài 16: Kiểm tra 
                                                                    Thời gian: 3 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Lớp học/phần thực hành
- Phần lí thuyết được giảng dạy trên lớp học;

- Phần thực hành được giảng dạy tại bãi tập,thao trường bảo đảm theo qui định.
2. Trang thiết bị, máy móc: 
- Máy chiếu;

- Mô hình vũ khí: Súng AK, súng CKC; Lựu đạn tập;
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
Đào Huy Hiệp, Giáo trình Giáo dục Quốc phòng- An ninh, Tập một, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2014.

Nguyễn Đức Đăng, Giáo trình Giáo dục Quốc phòng- An ninh, Tập hai, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2015.
4. Các điều kiện khác: + Máy bắn tập, bộ bia, bao cát
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá
1. Nội dung:
- Kiến thức:

Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địchđối với Việt Nam;

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng;

Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia;  

Một số vấn đề cơ bản về dân tộc tôn giáo;

Những vấn đề cơ bảo về bào vệ an ninh quốc gia;

Đội ngũ đơn vị (tiểu đội và trung đội); 

Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, súng trường CKC;

Kỹ thuật sử dụng lựu đạn;

Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách ,pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa chủ nghĩa;

Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; 

Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh;

Biển đảo Việt Nam, Bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam;

Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh RBĐ, B40, B41, cối 60mm;

- Kỹ năng: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC
2. Phương pháp: Được đánh giá bằng phương pháp kiểm tra tự luận và trắc nghiệm 
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học 
Môn học được sử dụng trong giảng dạy cho Bậc trung cấp chuyên nghiệp.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên:
Khi hướng dẫn thực hành cần sử dụng các mô hình thật, giáo viên phải bám sát hỗ trợ người học kĩ năng, uốn nắn các thao tác cơ bản; 

Khi giảng dạy nên dùng hình ảnh trực quan, máy tính, máy chiếu để mô tả một cách tỉ mỉ, chính xác các kiến thức môn học.
- Đối với người học: Tích cực nghiên cứu tài liệu
3. Tài liệu tham khảo

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Giáo dục Quốc phòng- An ninh, Tập một, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2015.
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